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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020


BÁO CÁO

Tóm tắt ý kiến thẩm tra về đề nghị, kiến nghị về Chương trình                            xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình năm 2020

Ủy ban Pháp luật đã có Báo cáo số 3135/UBPL14 ngày 20/4/2020 thẩm tra đề nghị, kiến nghị Chương trình XDLPL năm 2021, điều chỉnh Chương trình năm 2020 dài 21 trang kèm theo các phụ lục đã được gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Pháp luật (UBPL) xin báo cáo tóm tắt một số vấn đề cụ thể như sau:
I. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2019, ĐẦU NĂM 2020
Thời gian qua, công tác xây dựng pháp luật tiếp tục được cải tiến, đổi mới và đạt được nhiều kết quả tích cực như được đề cập trong Báo cáo đầy đủ. Tuy nhiên, trong việc lập và thực hiện Chương trình vẫn còn một số hạn chế như: tính dự báo không cao; việc đề nghị điều chỉnh Chương trình để bổ sung thêm dự án vẫn diễn ra phổ biến, trong đó không ít dự án được đề nghị bổ sung gần sát kỳ họp Quốc hội, gây khó khăn, bị động cho các cơ quan của Quốc hội; tình trạng xin lùi, rút dự án do chưa chuẩn bị kịp, không bảo đảm chất lượng vẫn còn; việc lấy ý kiến nhiều trường hợp còn hình thức, hiệu quả thấp, đối tượng lấy ý kiến chưa đầy đủ; việc rà soát để nhận diện các quy định pháp luật có mâu thuẫn, chồng chéo để dự kiến sửa đổi, bổ sung ngay trong quá trình soạn thảo trong một số trường hợp chưa được chú trọng; tình trạng chậm gửi hồ sơ dự án vẫn còn. Nguyên nhân chủ yếu là do tổ chức thực hiện chưa tốt; kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật chưa nghiêm; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong nhiều trường hợp chưa phát huy hết trách nhiệm, nhất là trong công tác chuẩn bị dự án. Trong công tác lập đề nghị, một số cơ quan được giao chủ trì chuẩn bị chưa có sự quan tâm, đầu tư thoả đáng, chưa bám sát yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật… Một số hạn chế và nguyên nhân nêu trên đã tồn tại từ nhiều năm qua nhưng vẫn chưa được khắc phục triệt để.
II. VỀ CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2021, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2020 

Tính đến ngày 01/3/2020, UBPL nhận được đề nghị về Chương trình năm 2021, điều chỉnh Chương trình năm 2020 của Chính phủ, Tổng Liên đoàn          Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) và kiến nghị, đề nghị của đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh. Tất cả các tài liệu này (với 2.667 trang) đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử nội bộ của Quốc hội.
1. Đối với các dự án được Chính phủ đề nghị điều chỉnh, bổ sung trong Chương trình kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020)

UBTVQH đã đồng ý cho rút dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ra khỏi Chương trình để trình sau Đại hội XIII của Đảng; đối với các dự án luật, dự thảo nghị quyết khác thì UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến về nội dung cùng với việc quyết định bổ sung vào Chương trình.
Tại phiên họp thẩm tra, nhiều ý kiến trong UBPL đồng tình với việc rút dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ra khỏi Chương trình năm 2020 như kết luận của UBTVQH, nhưng đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng để trình Quốc hội sửa đổi toàn diện Luật này tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội XV (tháng 10/2021) mà không cần ban hành Nghị quyết về giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai tại kỳ họp thứ 9 (vì về bản chất việc ban hành Nghị quyết cũng là sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai).

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Luật Cư trú (sửa đổi), Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, tại phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến về nội dung đồng thời với việc quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình. Riêng Nghị quyết về việc giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai, đến nay vẫn chưa nhận được hồ sơ của Chính phủ. Do đó, UBPL không thẩm tra đối với đề nghị về các dự án luật, dự thảo nghị quyết này.
2. Về điều chỉnh Chương trình năm 2020 (kỳ họp thứ 10/2020)
- Chính phủ đề nghị: bổ sung 03 dự án luật, dự thảo nghị quyết mới vào Chương trình kỳ họp thứ 10, bao gồm: 01 dự án luật và 01 dự thảo nghị quyết cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 10
; 01 dự án luật cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10, thông qua tại kỳ họp thứ 11
. TLĐLĐVN đề nghị lùi thời gian trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn từ kỳ họp thứ 9 sang kỳ họp thứ 10, thông qua tại kỳ họp thứ 11. Đại biểu Quốc hội đề nghị xây dựng dự án Luật về Dịch vụ công trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 hoặc kỳ họp thứ 10.
Ngoài ra, trong quá trình tham gia thẩm tra, các Ủy ban của Quốc hội đề nghị điều chỉnh thời gian trình, bổ sung vào Chương trình năm 2020 đối với 03 dự án luật
 và 01 dự án pháp lệnh
.
Về các đề nghị này, UBPL xin báo cáo như sau:

- Về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi):
UBPL thống nhất với UBVĐXH tán thành với đề nghị của Chính phủ bổ sung dự án Luật này vào Chương trình năm 2020, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10, nhưng đề nghị thông qua theo quy trình 2 kỳ họp; nếu được chuẩn bị tốt và bảo đảm chất lượng thì có thể trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 11 (tháng 3/2021), nếu không thì trình thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV (tháng 10/2021).

- Về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi):
UBPL thống nhất với UBQPAN tán thành với đề nghị của Chính phủ bổ sung dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10, thông qua tại kỳ họp thứ 11 (tháng 3/2021).
- Về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi):

Dự án Luật này thuộc Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020). Qua thẩm tra sơ bộ, Thường trực UBVĐXH cho rằng còn nhiều nội dung của dự án Luật cần được hoàn thiện, làm rõ thêm để đạt được sự đồng thuận giữa các Bộ, ngành liên quan cũng như trong nội bộ Ban soạn thảo, các đơn vị chuyên môn của Bộ Y tế. Vì vậy, UBVĐXH đề nghị lùi thời gian trình dự án Luật này, một mặt là để ngành y tế tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, mặt khác để có thêm thời gian tổng kết, đánh giá bổ sung, hoàn thiện hồ sơ bảo đảm chất lượng, tạo sự đồng thuận giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trước khi trình UBTVQH, Quốc hội, 
UBPL đề nghị Chính phủ báo cáo cụ thể hơn về việc chuẩn bị và tiến độ dự kiến thực hiện đối với dự án Luật này để có cơ sở báo cáo UBTVQH xem xét, quyết định; nếu từ nay đến cuối năm 2020 mà chuẩn bị kịp, bảo đảm chất lượng, được cơ quan thẩm tra thống nhất thì có thể trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10; trường hợp chưa xác định được tiến độ thì có thể đưa dự án ra khỏi Chương trình cho đến khi chuẩn bị xong sẽ báo cáo UBTVQH để bổ sung. Hiện tại, UBPL đề nghị tạm thời chưa bố trí dự án Luật này trong Chương trình kỳ họp thứ 10 và năm 2021 để chờ ý kiến của Chính phủ và kết luận của UBTVQH.
- Về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi):

Dự án Luật này thuộc Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020); Chính phủ đề nghị trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV (tháng 10/2021). UBVĐXH đề nghị điều chỉnh thời gian trình Quốc hội từ kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020) sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021) và thông qua tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022), vì qua theo dõi quá trình chuẩn bị thấy rằng, nhiều vấn đề được UBVĐXH nêu ra trong báo cáo thẩm tra khi đề nghị đưa dự án Luật vào Chương trình từ đầu năm 2019 đến nay vẫn chưa được giải trình, tiếp thu; đồng thời cũng là để bảo đảm tính liên tục trong quá trình cho ý kiến và tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trong 1 nhiệm kỳ Quốc hội.
Tại phiên họp thẩm tra của UBPL, Bộ trưởng Bộ Tư pháp thông tin đã trao đổi với Bộ Nội vụ và thống nhất với đề nghị lùi thời gian trình dự án Luật này như ý kiến của UBCVĐXH. Vì vậy, UBPL thống nhất với UBCVĐXH đề nghị UBTVQH cho điều chỉnh thời gian trình dự án Luật này sang kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khoá XV (tháng 10/2021) và thông qua tại kỳ họp tiếp theo.

- Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn:

UBPL nhận thấy, đây là dự án Luật quan trọng, cần tích cực, khẩn trương chuẩn bị để trình Quốc hội ban hành nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XII), Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 735/KH-ĐĐQH của Đảng đoàn Quốc hội; đồng thời cũng là để phù hợp với cam kết quốc tế của Việt Nam khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với Bộ luật Lao động (sửa đổi). UBTVQH và UBPL đã có nhiều văn bản đôn đốc TLĐLĐVN khẩn trương chuẩn bị dự án Luật để trình Quốc hội theo đúng yêu cầu. Tuy nhiên, với tiến độ chuẩn bị như báo cáo của TLĐLĐVN là chưa bảo đảm đủ điều kiện trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9. Do đó, UBPL đề nghị UBTVQH xem xét, chấp thuận đề nghị của TLĐLĐVN đưa dự án Luật này vào Chương trình kỳ họp thứ 10 để Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 11 nhằm tạo cơ sở pháp lý để TLĐLĐVN khẩn trương triển khai thực hiện; quá trình xây dựng dự án cần tiếp thu ý kiến của UBCVĐXH, UBPL như UBTVQH đã chỉ đạo, đồng thời nghiêm túc thực hiện các biện pháp bảo đảm việc trình dự án Luật để Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 như TLĐLĐVN.
- Về dự án Luật về Dịch vụ công:
UBPL đánh giá cao sự tâm huyết, trách nhiệm và nỗ lực của đại biểu Quốc hội, đồng thời đã phối hợp chặt chẽ với đại biểu Quốc hội để đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu. Tuy nhiên, đến thời điểm tổ chức phiên họp thẩm tra, hồ sơ vẫn chưa có ý kiến của Chính phủ. Bên cạnh đó, một số trình tự, thủ tục trong xây dựng đề nghị Luật theo quy định của Luật BHVBQPPL chưa được thực hiện đầy đủ (như chưa đăng tải hồ sơ đề nghị trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội; chưa lấy ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách). Mặt khác, Tờ trình chưa thể hiện rõ sự cần thiết xây dựng Luật, nhất là trong mối quan hệ với việc Quốc hội đã ban hành rất nhiều luật có liên quan, Chính phủ đang triển khai nhiều biện pháp, giải pháp để thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, luật, nghị quyết của Quốc hội về đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công. Phạm vi điều chỉnh của dự án Luật thuộc nhiều lĩnh vực được điều chỉnh tại nhiều văn bản luật chuyên ngành khác nhau, nhưng trong hồ sơ chưa làm rõ, chưa giải quyết được mối quan hệ giữa Luật này với các luật chuyên ngành để bảo đảm sự không chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật. Báo cáo tổng kết chưa đánh giá, phân tích đầy đủ tình hình thi hành pháp luật về cung ứng dịch vụ công, làm rõ những bất cập, hạn chế, nhất là liên quan đến 02 chính sách được đề xuất về xã hội hóa dịch vụ công và kết nối, liên thông, chia sẻ cơ sở dữ liệu và hồ sơ giữa các cơ quan nhà nước. Nội dung đánh giá tác động đối với 02 chính sách còn đơn giản, chưa làm rõ được những tác động liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hoạt động của các cơ quan nhà nước, các đơn vị, tổ chức đang được Nhà nước giao nhiệm vụ hoặc ủy nhiệm cung cấp dịch vụ công; chưa chỉ rõ ưu điểm, hạn chế của các phương án trong từng chính sách. Đồng thời, các chính sách này cũng chưa được thể hiện đầy đủ và có cơ chế khả thi bảo đảm thực hiện trong dự thảo Luật.
Vì vậy, UBPL thống nhất với ý kiến của các Ủy ban cho rằng, hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật về Dịch vụ công chưa bảo đảm các yêu cầu theo quy định của Luật BHVBQPPL và chưa đủ điều kiện để thẩm tra. Đề nghị đại biểu Quốc hội cần bổ sung làm rõ sự cần thiết, mối quan hệ với các luật liên quan; tổng kết bổ sung việc thi hành pháp luật, đánh giá đầy đủ tác động của các chính sách được đề xuất; lấy ý kiến Chính phủ, cơ quan liên quan và các đối tượng chịu sự tác động; đồng thời, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định thì mới có cơ sở để UBTVQH, Quốc hội xem xét, quyết định. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị ghi nhận đề nghị của đại biểu Quốc hội và chuyển Chính phủ để giao các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham khảo trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế về dịch vụ công; trường hợp thấy cần thiết xây dựng Luật về vấn đề này thì chỉ đạo xây dựng hồ sơ dự án theo quy định của Luật BHVBQPPL để trình Quốc hội (có thể mời đại biểu Quốc hội tham gia trong quá trình chuẩn bị).
- Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

UBPL thống nhất với UBQPAN tán thành với đề nghị của Chính phủ bổ sung dự thảo Nghị quyết vào Chương trình cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 10 theo quy trình tại một kỳ họp Quốc hội.
- Về dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi):

Dự án Pháp lệnh này thuộc Chương trình năm 2019. Tuy nhiên, trên cơ sở đề nghị của Thường trực UBCVĐXH, UBTVQH đã quyết định lùi lại cho ý kiến tại phiên họp tháng 8/2020 để có thêm thời gian bổ sung đánh giá tác động đầy đủ một số nội dung, bảo đảm công tác chuẩn bị có chất lượng. Do đó, đề nghị ghi bổ sung vào Chương trình năm 2020 cho thống nhất với Chương trình công tác của UBTVQH. 

Như vậy, dự kiến Chương trình năm 2020 sẽ là:
- Tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020), trình Quốc hội thông qua 10 dự án luật và 03 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 06 dự án luật (không bao gồm dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh).
- Tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020), trình Quốc hội thông qua 06 dự án luật và 01 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 04 dự án luật (trong đó 01 dự án luật đã có trong Chương trình và 03 dự án luật mới được bổ sung).

- Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội: 01 dự án pháp lệnh (tháng 08/2020).

(Xin xem Phụ lục 4).
3. Về dự kiến Chương trình năm 2021
UBPL nhận thấy, việc Chính phủ đề nghị về Chương trình năm 2021 đã có sự tính toán phù hợp với đặc điểm tình hình của năm 2021 là năm chuyển giao giữa 2 nhiệm kỳ, nên số lượng văn bản được đề xuất không nhiều (kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV: có 02 dự án thông qua; kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV không trình dự án nào; kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV có 01 dự án thông qua, 05 dự án cho ý kiến).

Về các dự án cụ thể, UBPL xin báo cáo như sau:

3.1. Về các dự án được đề nghị đưa vào Chương trình kỳ họp thứ 11 (tháng 3/2021)
Đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV, tập trung chủ yếu cho công tác tổng kết nhiệm kỳ; theo thông lệ thì vẫn bố trí một thời lượng thích hợp cho công tác xây dựng pháp luật. UBPL tán thành với đề nghị của Chính phủ và các cơ quan đưa vào Chương trình kỳ họp 11 để thông qua đối với những dự án đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 (dự kiến có 04 dự án luật). Trường hợp thời gian kỳ họp ngắn, không đủ thời gian để xem xét thông qua tất cả các dự án này thì sẽ được bố trí chuyển sang thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV (tháng 10/2021). 
3.2. Về các dự án được trình tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV (tháng 7/2021)

UBPL thống nhất với Chính phủ không trình dự án luật nào tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội để tập trung cho công tác nhân sự của bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, tại kỳ họp này cần đưa vào Chương trình để Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cho năm tiếp theo như thông lệ.
3.3. Về các dự án được đề nghị thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV (tháng 10/2021)

Như đã báo cáo ở trên, Thường trực UBCVĐXH đề nghị lùi thời gian trình Quốc hội dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021) và thông qua tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022). Nếu vậy thì sẽ không có dự án nào được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp này.
3.4. Về các dự án được đề nghị cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV (tháng 10/2021)
UBPL thống nhất với UBKT, UBVHGDTNTNNĐ, UBQPAN tán thành với đề nghị của Chính phủ đưa vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV đối với 03 dự án do các Ủy ban này chủ trì là: Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Luật Điện ảnh (sửa đổi) và Luật Cảnh sát cơ động.
- Về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)
UBPL cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Thanh tra (sửa đổi) nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng; đồng thời khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện Luật Thanh tra. Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi) cơ bản đầy đủ các tài liệu theo quy định tại Điều 37 của Luật BHVBQPPL; nội dung dự kiến sửa đổi được thể hiện rõ trong đề nghị; tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như: chưa thể hiện việc lấy ý kiến đối tượng chịu tác động trực tiếp; thiếu một số nội dung chưa được tổng kết; Báo cáo đánh giá tác động chưa toàn diện, giải pháp đưa ra chưa được phân tích, đánh giá cụ thể; ý kiến đóng góp của các Bộ còn sơ sài. Những tồn tại nêu trên trong hồ sơ dẫn đến nội dung một số chính sách được đề xuất trong đề nghị xây dựng Luật thiếu cơ sở, thiếu tính thuyết phục.
Sau khi cân nhắc, nhiều ý kiến trong UBPL cho rằng, để kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra thì nhất trí đưa dự án Luật vào Chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV như đề nghị của Chính phủ; đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, đánh giá, làm rõ các vấn đề về nội dung chính sách, lấy ý kiến rộng rãi các Bộ, ngành, địa phương và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp để xây dựng dự án Luật; sớm hoàn thành Đề án về đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định làm cơ sở cho các chính sách được đề xuất trong dự án Luật. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị chưa đưa dự án Luật vào Chương trình năm 2021 để tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ vì thời gian vẫn còn dài, trong khi đề xuất sửa đổi Luật như Chính phủ đề nghị dẫn đến thay đổi toàn bộ hệ thống tổ chức và hoạt động của cơ quan thanh tra từ Trung ương đến địa phương. Đây là vấn đề rất lớn cần phải xây dựng Đề án và báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi thực hiện.
- Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 
UBPL nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ để khắc phục các bất cập, hạn chế, đồng thời bảo đảm thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật được chuẩn bị phù hợp với quy định của Luật BHVBQPPL; tuy nhiên, cần hoàn thiện, lấy thêm ý kiến của một số Bộ, ngành có liên quan để bảo đảm chặt chẽ; đồng thời làm rõ hơn một số nội dung của các chính sách để bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn.
Về thời gian trình dự án, nhiều ý kiến trong UBPL nhất trí với đề nghị của Chính phủ bổ sung dự án Luật vào Chương trình cho ý kiến vào kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XV. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, nếu trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021), thông qua tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) thì Luật có hiệu lực sớm nhất là vào tháng 7/2022. Nếu như vậy sẽ khó bảo đảm việc thực hiện các cam kết trong Hiệp định CPTPP cũng như Hiệp định EVFTA sau khi được Quốc hội phê chuẩn; do đó, đề nghị cân nhắc trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật này sớm hơn.

3.5. Về các kiến nghị của đại biểu Quốc hội 
Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh kiến nghị đưa 05 dự án luật vào Chương trình năm 2021, bao gồm: (1) Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân (sửa đổi) hoặc Luật Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; (2) Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); (3) Luật Nghi lễ, Nghi thức, Quốc phục, Quốc hoa Việt Nam; (4) Luật Bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp ở Việt Nam; (5) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủ đô.
UBPL đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, qua nghiên cứu các kiến nghị và tài liệu kèm theo, UBPL nhận thấy, văn bản kiến nghị đối với các dự án luật này chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 37 của Luật BHVBQPPL. Văn bản kiến nghị đối với từng dự án luật mới chỉ nêu về sự cần thiết, chưa xác định nội dung chính sách của dự án. Hồ sơ kiến nghị về luật của đại biểu Quốc hội chưa có ý kiến của Chính phủ theo quy định.
Do đó, UBPL đề nghị UBTVQH chưa đưa 05 dự án luật này vào Chương trình năm 2021 mà trên cơ sở đề xuất của đại biểu Quốc hội, đề nghị Chính phủ giao các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xem xét; trường hợp thấy cần thiết sửa đổi, bổ sung, ban hành luật thì xây dựng hồ sơ đề nghị báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định trình UBTVQH.
Như vậy, dự kiến Chương trình năm 2021 như sau:

- Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV (tháng 3/2021): thông qua 04 dự án luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10; không cho ý kiến dự án nào. 

- Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV (tháng 7/2021): thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình XDLPL năm 2022; không cho ý kiến về dự án nào.
- Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV (tháng 10/2021): cho ý kiến 06 dự án luật.

(Xin xem Phụ lục 5).
4. Ngoài các dự án nêu trên, theo yêu cầu tại các Nghị quyết Trung ương, Kế hoạch của Bộ Chính trị, kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp, các nghị quyết của Quốc hội, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, từ năm 2019 vẫn còn một số dự án luật cần được nghiên cứu, bổ sung vào Chương trình trong năm 2020 và các năm tiếp theo để trình Quốc hội thông qua, nhưng đến nay Chính phủ và các cơ quan có liên quan vẫn chưa có đề xuất đưa vào Chương trình (xin xem cụ thể trong Báo cáo đầy đủ và Phụ lục 7). 
Trên đây là Báo cáo tóm tắt ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật về đề nghị, kiến nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình năm 2020, Ủy ban Pháp luật xin trân trọng báo cáo.
ỦY BAN PHÁP LUẬT
� Bao gồm: (1) Rút dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ra khỏi Chương trình; (2) Thay đổi phạm vi sửa đổi của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thành Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); (3) Bổ sung vào Chương trình dự án Luật Cư trú (sửa đổi), 03 nghị quyết của Quốc hội (Nghị quyết về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết về việc giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai; Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp) và 01 dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 (trình UBTVQH tại phiên họp tháng 4/2020).


� Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ.


� Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).


� Bao gồm: (1) Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); (2) Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); (3) Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).


� Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).
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